
Phụ lục II 

ĐÍNH CHÍNH NỘI DUNG PHỤ LỤC II KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 0848/QĐ-UBND 

NGÀY 07/8/2025 CỦA CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

(Kèm theo Quyết định số:                  /QĐ-UBND ngày        tháng 9 năm 2025 của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 

 

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 0848/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nội dung đính chính 

STT 

(1) 

Tên thành phần của thuốc 

(2) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(3) 

Tên thành phần của thuốc 

(4) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(5) 

Ghi chú 

(6) 

16 

Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát cánh, 

Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, 

Mạch nha, Long nhãn, Sử quân 

Uống 

Bạch truật, Đảng sâm, Liên nhục, Cát cánh, 

Sa nhân, Cam thảo, Bạch linh, Trần bì, 

Mạch nha, Long nhãn, Sử quân tử, Bán hạ. 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

22 
Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại hoàng, Chỉ 

xác, Cao mật 
Uống 

Bìm bìm biếc, Phan tả diệp, Đại hoàng, Chỉ 

xác, Cao mật heo. 
Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

33 

Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch 

truật, Cam thảo, Ý dĩ, Hoài sơn, Khiếm 

thực, Liên nhục, Mạch nha, Sử quân tử, Sơn 

tra, Thần khúc, Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt, 

Bạch 

 

Uống 

Cát lâm sâm, Đảng sâm, Bạch linh, Bạch 

truật, Cam thảo, Ý dĩ, Hoài sơn, Khiếm 

thực, Liên nhục, Mạch nha, Sử quân tử, Sơn 

tra, Thần khúc, Cốc tinh thảo, Ô tặc cốt, 

Bạch biển đậu. 

 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

57 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần 

giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục 

địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, 

Uống 

Độc hoạt, Phòng phong, Tang ký sinh, Tần 

giao, Bạch thược, Ngưu tất, Sinh địa/Thục 

địa, Cam thảo, Đỗ trọng, Tế tân, Quế nhục, 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 



2 

 

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 0848/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nội dung đính chính 

STT 

(1) 

Tên thành phần của thuốc 

(2) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(3) 

Tên thành phần của thuốc 

(4) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(5) 

Ghi chú 

(6) 

Nhân sâm/Đảng sâm, Đương quy,  Nhân sâm/Đảng sâm, Đương quy, Xuyên 

khung. 

thuốc 

58 

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân/Dây đau xương, Xuyên 

khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, 

Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, 

(Đảng sâm/Nhân 

Uống 

Độc hoạt, Quế chi/Quế nhục, Phòng phong, 

Đương quy, Tế tân/Dây đau xương, Xuyên 

khung, Tần giao, Bạch thược, Tang ký sinh, 

Sinh địa/Thục địa/Địa hoàng, Đỗ trọng, 

Ngưu tất, Phục linh/Bạch linh, Cam thảo, 

(Đảng sâm/Nhân sâm) 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

67 

Hoắc hương/ Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử 

tô diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại 

phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, 

Cam thảo, Bán hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh,  

Uống 

Hoắc hương/ Quảng hoắc hương, Tía tô/ Tử 

tô diệp, Bạch chỉ, Bạch linh/Phục linh, Đại 

phúc bì, Thương truật, Hậu phác, Trần bì, 

Cam thảo, Bán hạ/ Bán hạ chế, (Cát cánh, 

Can khương). 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

81 

Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, Thục địa, 

Hương phụ, Đương quy, Bạch truật, Xuyên 

khung, Huyền hồ sách,  

Uống 

Ích mẫu, Bạch thược, Đại hoàng, Thục địa, 

Hương phụ, Đương quy, Bạch truật, Xuyên 

khung, Huyền hồ sách, Phục linh. 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

101 

Long đởm thảo, Chi tử, Đương quy, Sài hồ, 

Hoàng cầm, Trạch tả, Xa tiền tử, Sinh 

địa/Địa hoàng, Cam thảo, (Mộc  

Uống  

Long đởm thảo, Chi tử, Đương quy, Sài hồ, 

Hoàng cầm, Trạch tả, Xa tiền tử, Sinh 

địa/Địa hoàng, Cam thảo, (Mộc thông). 

Uống  

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

105 

Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên khung, Tế 

tân, Phòng phong, Quế chi, Hy thiêm, Đỗ 

trọng, Đương quy, Tần giao, Ngưu  

Uống 

Mã tiền chế, Độc hoạt, Xuyên khung, Tế 

tân, Phòng phong, Quế chi, Hy thiêm, Đỗ 

trọng, Đương quy, Tần giao, Ngưu tất. 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 



3 

 

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 0848/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nội dung đính chính 

STT 

(1) 

Tên thành phần của thuốc 

(2) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(3) 

Tên thành phần của thuốc 

(4) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(5) 

Ghi chú 

(6) 

thuốc 

119 

Nhân sâm/Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương 

quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 

Cam thảo, (Sinh khương), (Đại  

Uống 

Nhân sâm/Đảng sâm, Hoàng kỳ, Đương 

quy, Bạch truật, Thăng ma, Sài hồ, Trần bì, 

Cam thảo, (Sinh khương), (Đại táo). 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

121 

Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, 

Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, 

Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc  

Uống 

Nhân trần, Trạch tả, Đại hoàng, Sinh địa, 

Đương qui, Mạch môn, Long đởm, Chi tử, 

Hoàng cầm, (Cam thảo), (Mộc thông). 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

123 

Ô đầu, Mã tiền/Địa liền, Thiên niên kiện, 

Quế nhục/Quế chi, Đại hồi, Huyết giác, 

Tinh dầu Long não, Methyl  

Dùng 

ngoài 

Ô đầu, Mã tiền/Địa liền, Thiên niên kiện, 

Quế nhục/Quế chi, Đại hồi, Huyết giác, 

Tinh dầu Long não, Methyl salicylat. 

Dùng 

ngoài 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

143 

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 

đơn bì, Bạch linh/Bạch phục linh/Phục linh, 

Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử 

Uống 

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 

đơn bì, Bạch linh/Bạch phục linh/Phục linh, 

Trạch tả, Sơn thù, Câu kỷ tử, Cúc hoa. 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

144 

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 

đơn bì, Trạch tả, Bạch linh/Phục linh, Sơn 

thù, Phụ tử chế/Hắc phụ,  

Uống  

Thục địa, Hoài sơn, Đan bì/Đơn bì/Mẫu 

đơn bì, Trạch tả, Bạch linh/Phục linh, Sơn 

thù, Phụ tử chế/Hắc phụ, Quế/Quế nhục 

Uống  

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 

152 
Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên 

khung, Cam 
Uống 

Toan táo nhân, Tri mẫu, Phục linh, Xuyên 

khung, Cam thảo. 
Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 



4 

 

Nội dung được phê duyệt tại Quyết định số 0848/QĐ-UBND 

ngày 07/8/2025 của Chủ tịch UBND tỉnh 
Nội dung đính chính 

STT 

(1) 

Tên thành phần của thuốc 

(2) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(3) 

Tên thành phần của thuốc 

(4) 

Đường 

dùng, 

Dạng 

dùng 

(5) 

Ghi chú 

(6) 

thuốc 

154 

Trần bì, Đương quy, Mạch nha, Phục linh, 

Chỉ xác, Thanh bì, Bạch truật, Hậu phác, 

Bạch đậu khấu, Can khương,  

Uống 

Trần bì, Đương quy, Mạch nha, Phục linh, 

Chỉ xác, Thanh bì, Bạch truật, Hậu phác, 

Bạch đậu khấu, Can khương, Mộc hương 

Uống 

Đính chính 

tên thành 

phần của 

thuốc 
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